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                                BẢNG BÁO GIÁ 

                                Kính gửi: Quý Khách hàng 

          Trước hết Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Cường xin cảm ơn quý 

Khách hàng đã quan tâm hợp tác . 

          Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các loại vật liệu xây dựng, đào 

múc móng nhà và san lấp mặt bằng, nay chúng tôi kính thông báo giá bán các loại 

vật liệu tới các đơn vị như sau:   

 

STT Tên hàng hóa Đơn vị 

tính 

Đơn giá  

1 Đá 1x2 đẹp M3 320.000 

2 Đá 1x2 thường M3 300.000 

3 Đá 4x6 máy M3 260.000 

4 Đá 2x4 M3 250.000 

5 Đá hộc M3 180.000 

6 Đá bột M3 130.000 

7 Cát xây M3 220.000 

8 Cát đúc M3 230.000 

9 Cát tô vàng M3 240.000 

10 Cát nền M3 120.000 

11 XM Hải Vân PCB 40 Tấn 1,350.000 

12 XM Sông Gianh PCB 40 Tấn 1,330.000 

13 XM Hải Vân hoặc SG PCB 30 Tấn 1,250.000 

14 XM Kim Đỉnh PCB 40 Tấn 1,490.000 

15 XM Ngũ Hành Sơn PCB40 Tấn 1,270.000 

15 Gạch thẻ Điện Ngọc Viên 1,700 

16 Gạch ống Điện Ngọc Viên 1,600 

17 Gạch ống Thành Đạt Viên 1,600 

17 Gạch ống An Hòa Viên 1,650 



18 Gạch thẻ An Hòa Viên 1,850 

19 Gạch không nung NHS Viên 1.600 

20 Gạch ống Đại Hưng Viên 1,800 

21 Gạch thẻ Đại Hưng Viên 1,900 

22 Gạch ống Kontum Viên 1,600 

23 Gạch ống Kontum trung Viên 2,300 

24 Gạch thẻ Lỗ An Viên 1,700 

25 Đá bê tông xây móng Viên 6,500 

 Nhận đào móng nhà, san lấp mặt bằng nhà tư, công trình. 

 Nhận vận chuyển giá hạ. 

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và là giá đổ tại công trình 

Giá trên là giá theo thời điểm, nếu có sự thay đổi về giá chúng tôi sẽ thông báo lại 

cho Quý khách hàng 

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi:     

Công Ty TNHH MTV HOÀNG NGUYÊN  CƯỜNG 

Số điện thoại: 0905 845 839 – Anh Hoàng                                                                                                     

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác và sẽ làm hài lòng Quý Khách hàng. 

Trân trọng kính chào! 

                                                                    Đà Nẵng, Ngày 01 tháng 07 năm 2017.                                                                                                                                                                   

                                                          CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG NGUYÊN CƯỜNG 


